
TÓM TẮT: Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn và khả năng sinh tổng hợp Mycophenolic acid của các 
chủng vi nấm phân lập được từ trầm tích biển Việt Nam bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch. Kết quả: 
Trong 12 chủng nấm, có 9 chủng kháng 2 đến 5 vi sinh vật kiểm định; trong đó, có các chủng G 1.1, CS 
5.1, GS 1.3, GS 1.5 và K 7.1 kháng cả 5 vi sinh vật kiểm định với đường kính vòng kháng khuẩn lớn nhất 
từ 18-25 mm. Đồng thời, cả 5 chủng nấm này đều có khả năng sinh tổng hợp Mycophenolic acid. Chủng G 
1.1 có hoạt tính sinh tổng hợp Mycophenolic acid cao nhất và cũng là chủng có phổ kháng vi sinh vật kiểm 
định rộng, hoạt tính cao nhất. Chủng vi nấm biển tiềm năng G 1.1 được định danh bằng đặc điểm hình 
thái kết hợp với phân tích trình tự đoạn gen ITS (ITS1 - 5.8S - ITS4) và được gọi là Penicillium roqueforti 
G 1.1. Kết quả này là cơ sở khoa học để nghiên cứu khai thác chủng vi nấm biển Penicillium roqueforti G 
1.1 ứng dụng trong y dược tại Việt Nam.
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ABSTRACT: Study on antibacterial activities and mycophenolic acid (MPA) biosynthesis of some fungi 

isolated from Vietnam marine sediments by agar diffusion method. Results: Among 12 marine fungal 
strains, 9 strains can inhibit 2-5 tested microorganism, of which five strains G 1.1, CS 5.1, GS 1.3, GS 1.5 
and K 7.1 was stated that they inhibited 5 tested microorganism with maximum diameter of inhibition zone 
from 18 to 25 mm (D-d). Besides, these 5 strains are capable of biosynthesis of MPA. Fungal strains G1.1 
has the highest mycophenolic acid biosynthesis, antimicrobial activities and broad antibacterial spectrum. 
Regarding combination of morphological characteristics and sequence analysis of the internal transcribed 
spacers (ITS1 - 5.8S - ITS4), the marine fungus G1.1 was named as Penicillium roqueforty G1.1. These 
results are the scientific basis for studying on marine fungi Penicillium roqueforti G 1.1 to apply in pharmacy 
and medicine in Vietnam.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ.
Hai phần ba số thuốc điều trị có nguồn gốc trực 

tiếp hoặc gián tiếp từ các sản phẩm tự nhiên và 
khoảng 10% các sản phẩm tự nhiên có hoạt tính 
sinh học có nguồn gốc từ vi sinh vật [1, 2, 3]. Sản 
phẩm trao đổi chất của các vi sinh vật này đóng vai 
trò quan trọng trong việc phát triển các loại thuốc 
điều trị một số bệnh nguy hiểm [3]. Những năm gần 
đây, nhiều nghiên cứu đã tập trung vào việc sàng lọc 
các chất chuyển hóa mới hoặc các chất có hoạt tính 
sinh học từ vi sinh vật và đã có những thành tựu nhất 
định với một số sản phẩm tự nhiên có nguồn gốc 
từ vi sinh vật có thể được ứng dụng trong y dược, 
như anthraquinon [4], cyclohexadepsipeptides [5], 
dẫn xuất diketopiperazine và equisetin [6].

Đến năm 2016, các sản phẩm tự nhiên có 
nguồn gốc từ biển, bao gồm các chất chuyển 
hóa sơ cấp, thứ cấp đã phát hiện được 28.609 
chất, trong đó có 1.277 hợp chất mới được mô 
tả [1]. Các loại nấm biển thuộc chi Penicillium 
có khả năng tạo ra các loại kháng sinh đa dạng, 
như Penicillin (kháng vi khuẩn Gram dương) 
[7] và Griseofulvin (kháng nấm) [8]. Đây là một 
trong những nguồn nguyên liệu dồi dào để tổng 
hợp ra các chất dẫn thuốc. Mycophenolic acid 
(MPA) là một trong những sản phẩm trao đổi 
chất bậc hai của chi Penicillium. Về cấu trúc 
hóa học, MPA là một meroterpenoid bao gồm 
một gốc phthalide được thay thế bởi một chuỗi 
bên terpenoid.
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Kể từ khi được phát hiện đến nay, ứng dụng lâm 
sàng quan trọng nhất của MPA là sử dụng nó như 
một chất ức chế miễn dịch ở bệnh nhân cấy ghép 
tạng. Các dẫn xuất của MPA dùng cho mục đích 
này hiện đã và đang được phép lưu hành trên thị 
trường nhiều quốc gia.

Với định hướng khai thác và phát triển các chất 
có hoạt tính sinh học từ vi nấm biển ứng dụng 
trong y dược, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này 
nhằm mục tiêu lựa chọn chủng vi nấm biển có 
hoạt tính kháng khuẩn và sinh tổng hợp MPA cao, 
định danh chủng, để làm cơ sở khoa học cho các 
nghiên cứu sau này; ứng dụng chủng vi nấm biển 
bản địa tạo ra nguyên liệu cho sản xuất thuốc 
dùng trong điều trị.

2. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
2.1. Đối tượng nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: 12 chủng nấm sợi được 

phân lập từ trầm tích biển Việt Nam.
- Các chủng vi sinh vật kiểm định: 

Staphylococus epidemidis (S. epidemidis) ATCC 
12228, Escherichia coli (E. coli) ATCC 11105, 
Bacillus subtilis (B. subtilis) ATCC 6633, B. cereus 
ATCC21778, Candida albicans (C. albicans) ATCC 
10231, trong Bộ sưu tập vi sinh vật của Phòng 
Công nghệ lên men - Viện Công nghệ sinh học - 
Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.

2.2. Phương pháp nghiên cứu:
- Hoạt hóa chủng giống theo Viện Giữ giống Hoa 

Kỳ ATCC: từ ống nghiệm giữ trong tủ lạnh, hoạt 
hóa giống bằng cách cấy chuyền sang đĩa thạch 
chứa môi trường Czapeck-Dox (g/l) (Saccaroza - 
20; K2HPO4 - 1; KCl - 0,5; FeSO4 - 0,01; NaNO3 - 2; 
MgSO4 - 0,5; Agar - 15; pH từ 6,5-7,0). Kiểm tra độ 
thuần khiết chủng bằng soi kính hiển vi.

- Lên men sinh tổng hợp MPA: Môi trường 
MT3 (g/l) Glucoza - 30; K2HPO4 - 5; MgSO4 - 1; 
bột đậu tương - 20; pH từ 6,5-7,0, nuôi cấy trên 
máy lắc (220 vòng/phút) ở 28oC, từ 7-10 ngày tùy  
theo chủng.

- Định tính và định lượng MPA bằng phương 
pháp sắc kí bản mỏng [9]: li tâm dịch nuôi cấy 
sau 10 ngày ở 4.000 vòng/phút, trong thời gian 
10 phút. Bổ sung một lượng tương đương về thể 
tích dung môi etylaxetat, voltex. Thu nhận phần 
dịch nổi, sau đó dịch được chạy sắc kí bản mỏng 
với dung môi etylaxetat. Đường chuẩn MPA được 
xác định theo Ardestani, 2011 [9]: hòa tan chất 
chuẩn MPA vào dung môi etylaxetat với các nồng 
độ 0,1375 mg/l; 0,375 mg/l; 0,625 mg/l; 1,25 mg/l; 
2,5 mg/l đến 5 mg/l, hấp thụ ở bước sóng 250 nm 
trên thiết bị UV-Vis. Kết quả được phương trình 
đường chuẩn: y = 0,155 x + 0,03525  (với hệ số 
r2 = 0,99):

- Xác định hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định: 
xác định hoạt tính ức chế vi sinh vật theo phương 
pháp khuếch tán đĩa thạch của Hadacek và cộng 
sự (2000) [7]: cấy trải vi sinh vật kiểm định (mật 
độ tế bào 108 cfu/ml) lên bề mặt môi trường nuôi 
cấy  LBA (luria  bertani agar) trên đĩa petri, để khô, 
khoan các lỗ trên đĩa với đường kính khoảng 6 
mm/lỗ, mỗi lỗ cách nhau 2-3 cm.  Dùng pipet hút 
0,1 ml dịch nuôi cấy vi nấm vào các lỗ thạch và giữ 
các đĩa ở nhiệt độ phòng trong 2-4 tiếng tới khi dịch 
chiết từ các giếng khuếch tán ra môi trường nuôi 
cấy vi sinh vật kiểm định. Đặt nuôi các đĩa vào tủ 
ấm 37oC trong 24 giờ đối với 4 chủng vi khuẩn E. 
coli ATCC 11105, B. subtilis ATCC 6633, B. cereus 
ATCC21778, S. epidemidis ATCC 12228; ở 30oC 
trong 48-72 giờ đối với chủng nấm men C. albicans 
ATCC 10231. Thí nghiệm được lặp lại ba lần và lấy 
giá trị trung bình. Hoạt tính ức chế được đánh giá 
bằng cách đo đường kính (ĐK) vòng ức chế vi sinh 
vật bằng công thức:

ĐK (mm) = D - d
Trong đó, ĐK là đường kính vòng ức chế vi sinh 

vật; D là đường kính vòng vô khuẩn; d: đường kính 
lỗ khoan thạch.

- Phương pháp nhận dạng vi nấm bằng hình 
thái theo khóa phân loại của Bùi Xuân Đồng và 
Ainsworth G.C [11, 12]. Phương pháp định danh 
bằng sinh học phân tử: sử dụng cặp mồi ITS1/ITS4 
[13], trong đó, IST1 (5’ - TCC GTA GGT GAA CCT 
TGC GG – 3’); ITS4 (5’ - GCT GCG TTC TTC ATC 
GAT GC - 3’) (1st Base).

Kết quả giải trình tự được so sánh với cơ sở 
dữ liệu Genbank trên trang web NCBI bằng công 
cụ BLAST SEARCH. Cây phát sinh chủng loại dựa 
trên cơ sở trình tự  cặp mồi này.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN.
3.1. Hình thái khuẩn lạc các chủng vi nấm biển:

Hình 1. Hình thái cuống sinh bào tử 
của chủng  G 1.1 (x 1500).
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- Đặc điểm hình thái các chủng vi nấm biển trên môi trường Czapeck-Dox sau 7-10 ngày nuôi cấy:
Bảng 1. Đặc điểm hình thái của 12 chủng vi nấm phân lập từ trầm tích biển Việt Nam.

Kí hiệu 
chủng

Mô tả 
hình thái

Hình thái 
khuẩn lạc

Kí hiệu 
chủng

Mô tả 
hình thái

Hình thái 
khuẩn lạc

G 1.1

Khuẩn lạc màu xanh lục, sau 
7 ngày chuyển màu xanh sẫm, 
bào tử mịn trên môi trường 
Czapeck - Dox. Đường kính 
khuẩn lạc 2,2 cm sau 7-10 
ngày nuôi cấy. Sợi nấm có 
vách ngăn, phân nhánh, không 
màu, cuống sinh bào tử hầu 
như không phân nhánh, gồm 
4-6 thể bình, bào tử hình elip.

PE 1.1

Khuẩn lạc xanh sẫm, bào 
tử mịn. Trên môi trường 
Czapeck - Dox sau 7-10 
ngày nuôi cấy đường 
kính khuẩn lạc 2,5 cm. 
Cuống sinh bào tử không 
phân nhánh. Thể bình có 
phần đỉnh ngắn và thon 
nhỏ dần. Bào tử hình cầu.

CS 5.1

Khuẩn lạc màu xanh, sau 7 
ngày chuyển màu xanh sẫm, có 
viền trắng xung quanh, bào tử 
mịn trên môi trường Czapeck 
- Dox. Đường kính khuẩn lạc 
1,5 cm sau 7-10 ngày nuôi cấy. 
Sợi nấm có vách ngăn, phân 
nhánh, màu nhạt, cuống sinh 
bào tử gồm các thể bình có 
đỉnh ngắn, bào tử hình elip. 

V 2.1

Khuẩn lạc xanh sẫm, 
bào tử mịn. Đường 
kính khuẩn lạc 1,5 cm 
sau 7 ngày nuôi cấy. 
Cuống sinh bào tử 
không phân nhánh 
mang nhiều thể bình. 
Bào tử hình elip hoặc trụ.

CS 3.1

Khuẩn lạc xanh sẫm, đường 
kính 3-4 cm, bào tử mịn. Sợi 
nấm có vách ngăn, phân nhánh, 
không màu, cuống sinh bào tử 
gồm các thể bình có đỉnh thon 
dần, bào tử hình gần trụ.

V 1.1

Khuẩn lạc xanh sẫm, 
đường kính 2-4 cm, bào 
tử mịn. Cuống sinh bào 
tử không phân nhánh 
mang nhiều thể bình. 
Bào tử hình elip. 

GS 1.3

Khuẩn lạc màu xanh, sau 7 
ngày chuyển màu xanh sẫm, 
đường kính 2-2,5 cm, bào tử 
mịn, bắn. Cuống sinh bào tử 
phân nhánh, bào tử hình cầu.

PE 2.3

Khuẩn lạc xanh sẫm, 
đường kính 3-4 cm, bào 
tử mịn. Cuống sinh bào 
tử phân nhánh. Bào tử 
hình elip.

GS 1.5

Khuẩn lạc xanh sẫm, đường 
kính 3-4 cm, bào tử mịn. Cuống 
sinh bào tử tạo chạc ba, bào tử 
hình trụ.

CS 4.2

Khuẩn lạc xanh sẫm, 
bào tử mịn. Đường kính 
khuẩn lạc 1,5 cm sau 7 
ngày nuôi cấy. Cuống 
sinh bào tử phân nhánh. 
Bào tử hình elip hoặc trụ.

M 1.1

Khuẩn lạc xanh sẫm, bào tử 
mịn. Trên môi trường 
Czapeck - Dox sau 7 ngày, 
khuẩn lạc có đường kính 
3,5 cm. Cuống sinh bào tử 
không phân nhánh. Thể 
bình có phần đỉnh ngắn và 
thon nhỏ dần. Bào tử hình cầu.

K 7.1

Khuẩn lạc xanh sẫm, 
bào tử mịn, có viền trắng 
xung quanh. Đường kính 
khuẩn lạc 4-4,5 cm sau 
7 ngày nuôi cấy. Cuống 
sinh bào tử phân nhánh.
Bào tử hình elip.

Các chủng vi nấm được nghiên cứu hình thái khuẩn lạc, cấu trúc sinh bào tử, kết quả cho thấy, khuẩn 
lạc của các chủng vi nấm có dạng không tròn đều, kích thước dao động từ 1,5-4,5 cm trên môi trường 
Czapeck - Dox sau 7-10 ngày nuôi cấy, mặt trên khuẩn lạc có màu xanh lam đến xanh lam sẫm, tạo bào 
tử mịn. Theo khóa phân loại của Bùi Xuân Đồng [11], 12 chủng nấm trên đều thuộc chi Penicillium.

Tạp chí Y HỌC QUÂN SỰ, SỐ 353 (7-8/2021) 11

KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG VIỆN Y HỌC DỰ PHÒNG QUÂN ĐỘI (17/9/1951 - 17/9/2021)



3.2. Hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định của các chủng vi nấm biển:
Bảng 2. Hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định của các chủng vi nấm biển.

Chủng nấm
Đường kính vòng kháng vi sinh vật kiểm định (D - d, mm)

B. cereus 
ATCC21778

S. epidemidis 
ATCC 12228

E. coli 
ATCC 11105

B. subtilis 
ATCC 6633

C. albicans 
ATCC 10231

G 1.1 18 25 21 20 19
CS 5.1 17 18 15 16 15
CS 3.1 9 12 - 7 -
GS 1.3 13 16 15 12 14
GS 1.5 10 14 9 13 12
M 1.1 - 16 17 - -
PE 1.1 20 - - 15 -
PE 2.3 - - - - 13
V 1.1 11 - - 12 -
V 2.1 - - - - 20
CS 4.2 - - - - 12
K7.1 15 16 14 13 10

Với mục đích khai thác các chủng vi nấm biển 
bản địa để ứng dụng trong y dược, chúng tôi đã 
khảo sát phổ kháng khuẩn của 12 chủng nấm trên. 
Kết quả cho thấy các chủng có khả năng kháng vi 
sinh vật kiểm định ở mức độ khác nhau, bao gồm vi 
khuẩn Gram âm, Gram dương và nấm men (bảng 
2). Trong 12 chủng nấm, có 9 chủng kháng 2-5 vi 
sinh vật kiểm định; trong đó, có các chủng G 1.1, 
CS 5.1, GS 1.3, GS 1.5, K7.1 kháng cả 5 vi sinh vật 
kiểm định với đường kính vòng kháng khuẩn lớn 
nhất từ 18-25 mm (hình 2).

Hình 2. Hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định 
của chủng G 1.1, CS 5.1, GS 1.3, GS 1.5, K 7.1. 
(A) Kháng B. cereus ATCC21778; (B) Kháng S. 
epidemidis ATCC 12228; (C) Kháng B. subtilis 

ATCC 6633; (D) Kháng C. albicans ATCC 10231; 
(E) Kháng E. coli ATCC 11105.

3.3. Khảo sát khả năng sinh tổng hợp MPA từ 
các chủng vi nấm biển:

Theo nghiên cứu của Torrent (2017) và Song 
(2019) [14, 15], một số chủng nấm sợi thuộc chi 
Penicillium có khả năng sinh tổng hợp MPA. Vì vậy, 
chúng tôi tiến hành khảo sát khả năng sinh MPA 
của các chủng. 12 chủng nấm sợi trên được nuôi 
cấy trên môi trường MT3. Sau 7-10 ngày tùy chủng, 
dịch nuôi cấy được chiết bằng dung môi etylaxetat 
với thể tích 1:1. Dựa vào đường chuẩn MPA, kết 
quả định lượng như sau:

Bảng 3. Khả năng sinh tổng hợp MPA của các 
chủng vi nấm biển.

TT Kí mã hiệu Hàm lượng (mg/L)
1 G 1.1 0,4306a

2 CS 5.1 0,3371b

3 K7.1 0,1087a

4 GS 1.3 0,1012c

5 GS 1.5 0,0031d

6 M 1.1 Quá nhỏ
7 PE 1.1 Quá nhỏ
8 PE 2.3 Quá nhỏ
9 V 1.1 Quá nhỏ

10 V 2.1 Quá nhỏ
11 CS 4.2 Quá nhỏ
12 CS 3.1 Quá nhỏ
a, b, c, d  thống kê Duncan với sai số p < 0,05.
Trong 12 chủng nấm khảo sát, chủng G 1.1 sinh 

tổng hợp MPA cao nhất. Đây cũng là chủng có phổ 
kháng vi sinh vật kiểm định rộng với hoạt tính cao 
nhất. Vì vậy, chủng G 1.1 được chọn để phân loại 
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theo phương pháp giải trình tự gen vùng ITS1-
5,8S-ITS2, định hướng dùng cho các nghiên cứu 
sâu hơn, nhằm ứng dụng trong thực tế.

3.4. Định danh chủng nấm G 1.1 có phổ 
kháng khuẩn rộng và tổng hợp MPA cao:

Chủng nấm G 1.1 được giải trình tự gen dựa 
trên cặp mồi ITS1/ITS4 nhằm khuếch đại vùng 
ITS với chiều dài 550-600 bps. Kết quả trình tự 
chủng G 1.1 có độ tương đồng cao (99%) so với 
chủng Penicillium roqueforti  trên GenBank (mã 
số NR103621). Cây phát sinh phân loại được xây 
dựng thông qua sự so sánh và phân tích về trình 
tự nucleotide chủng G 1.1 với các loài tương đồng 
giữa các loài nấm trên GenBank (hình 3). Trong 
đó, chủng G 1.1 cùng nhóm với chủng Penicillium 
roqueforti với hệ số tương đồng 99%. Như vậy, kết 
hợp kết quả nghiên cứu này với đặc điểm hình thái 
(bảng 1 và hình 1) có thể kết luận, chủng G 1.1 
thuộc loài Penicillium roqueforti và được kí hiệu là 
chủng Penicillium roqueforti G 1.1.

Hình 3. Cây phát sinh chủng loại G 1.1.
4. BÀN LUẬN.
MPA là chất được sinh tổng hợp từ vi nấm, có 

khả năng ức chế miễn dịch, kháng virus, kháng u, 
kháng khuẩn, kháng nấm và có một số hoạt tính 
sinh học khác. Hiện nay, MPA được sử dụng rộng 
rãi trong các phác đồ ức chế miễn dịch sau khi 
ghép thận, gan hoặc tim [17, 18, 19, 20]. Do đó, 
việc tìm kiếm các chủng vi sinh vật tổng hợp MPA 
và tối ưu hóa quá trình thu nhận MPA là mối quan 
tâm đặc biệt của các nhà khoa học. Các nghiên 
cứu trước đã chỉ ra, một số chủng vi nấm thuộc chi 
Penicillium có khả năng sinh tổng hợp MPA [14, 
15]. Vino Kurova N.G (2005) đã phân lập được 36 
chủng thuộc chi Penicillium từ lớp băng vĩnh cửu 

có khả năng tổng hợp MPA [16]; trong đó, 4 chủng 
thuộc loài  P. brevicompactum (VKM F-457, VKM 
F-477 và VKM F-1150) và 3 chủng P. rugulosum 
(VKM FW-665, VKM FW-717, và VKM FW-733) có 
khả năng tổng hợp MPA.

Trong nghiên cứu này, với mục đích khai thác 
các chủng vi nấm biển ứng dụng trong y dược, 
12 chủng nấm được phân lập từ trầm tích biển 
Việt Nam được khảo sát phổ kháng khuẩn với 5 
chủng kiểm định S. epidemidis ATCC 12228, E. 
coli ATCC 11105, B. subtilis ATCC 6633, B. cereus 
ATCC21778, C. albicans ATCC 1023. Phương 
pháp khuếch tán đĩa thạch đã chỉ ra 9/12 chủng 
có khả năng kháng từ 2-5 chủng vi sinh vật kiểm 
định; trong đó có chủng G 1.1, CS 5.1, GS 1.3, 
GS 1.5, K 7.1 kháng cả 5 vi sinh vật kiểm định với 
đường kính vòng kháng khuẩn lớn nhất từ 18-25 
mm. Sử dụng phương pháp định lượng MPA dựa 
vào đường chuẩn theo Ardestani F (2011) [9] để 
khảo sát khả năng tổng hợp MPA của 12 chủng vi 
nấm, kết quả về khả năng kháng khuẩn và sinh 
MPA của các chủng nấm nghiên cứu tương ứng 
với nhiều công bố quốc tế; ghi nhận một số chủng 
vi nấm biển có khả năng sinh tổng hợp MPA - chất 
có khả năng kháng khuẩn, kháng nấm. Kết quả 
cũng chỉ ra, trong tổng số 12 chủng vi nấm khảo 
sát, chủng G 1.1 sinh tổng hợp MPA cao nhất 
(0,4306 mg/L dịch nuôi cấy). Đây cũng là chủng 
có phổ kháng vi sinh vật kiểm định rộng (kháng 
cả 5 vi sinh vật kiểm định thử nghiệm) với hoạt 
tính cao nhất. Vì vậy, chủng G 1.1 có tiềm năng 
ứng dụng trong thực tế và được chọn để phân 
loại đến loài. Phương pháp phân loại truyền thống 
dựa trên các đặc điểm hình thái, màu sắc khuẩn 
lạc, đặc điểm nuôi cấy, sự phân nhánh sợi, vách 
ngăn của khuẩn ty và cách đính bào tử… cho 
thấy, chủng G 1.1 có khuẩn lạc màu xanh lục, sau 
7 ngày chuyển màu xanh sẫm, bào tử mịn trên 
môi trường Czapeck - Dox. Đường kính khuẩn 
lạc 2,2 cm sau 7-10 ngày nuôi cấy. Sợi nấm có 
vách ngăn, phân nhánh, không màu, cuống sinh 
bào tử hầu như không phân nhánh, gồm 4-6 thể 
bình, bào tử hình elip. Theo khóa phân loại của 
Bùi Xuân Đồng (1977), đã nhận dạng sơ bộ chủng 
G 1.1 thuộc chi Penicillium [11]. Tuy nhiên, có rất 
nhiều đặc điểm gần giống nhau giữa các loài 
trong cùng một chi nấm. Vì vậy, chủng G 1.1 đã 
được phân loại tiếp bằng giải trình tự gen vùng 
ITS1-5,8S-ITS2, cho kết quả thuộc chi Penicillium 
và thuộc loài Penicillium roqueforti. Như vậy, 
Penicillium roqueforti G 1.1 được phân lập từ trầm 
tích biển của Việt Nam có khả năng kháng khuẩn 
mạnh (kháng 5 chủng kiểm định thử nghiệm), 
đồng thời tổng hợp MPA (0,4306 mg/L dịch nuôi 
cấy). Kết quả này tương đương với nghiên cứu 
của Cakmakci S và cộng sự (2015) trên chủng 
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Penicillium roqueforti phân lập từ phô mai chín, có 
khả năng tổng hợp MPA đạt 0,1-23,1 mg/kg [21]. 
Nghiên cứu này sẽ là tiền đề cho các nghiên cứu 
tiếp theo, hướng tới thu nhận hoạt chất MPA và 
một số hoạt chất nhằm ứng dụng trong y dược tại 
Việt Nam.

5. KẾT LUẬN.
Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn và sinh tổng 

hợp MPA của 12 chủng vi nấm biển, kết quả:
- Chọn được 5 chủng nấm có khả năng ức 

chế cao nhóm vi sinh vật kiểm định với đường 
kính vòng kháng khuẩn từ 18-25 mm. Đồng thời, 
cả 5 chủng nấm này đều có khả năng sinh tổng 
hợp MPA.

- Chọn được chủng vi nấm G 1.1 có hoạt tính 
kháng vi sinh vật kiểm định và sinh MPA cao nhất, 
định danh bằng hình thái kết hợp với sinh học phân 
tử và đặt tên là Penicillium roqueforty G 1.1.
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